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ĐÁP ÁN THAM KHẢO 
BÀI DỰ THI TÌM HIỂU HIẾN PHÁP 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Câu 1. 
Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy bản Hiến 
pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm 
nào? 

  
Trả lời: 
Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có 05 bản Hiến pháp. 
- Hiến pháp 1946 là bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa được Quốc hội thông qua vào ngày 9 tháng 11 năm 1946  
- Hiến pháp năm 1959 được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thông 

qua vào ngày 31/12/1959. 
- Hiến pháp năm 1980 được Quốc hội khoá VI, tại kỳ họp thứ 7 ngày 18-12-

1980, đã nhất trí thông qua Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
năm 1980.  

- Hiến pháp năm 1992 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt 
nam thông qua ngày 15/4/1992, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam sửa đổi, bỏ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 vào ngày 
25/12/2001. 

- Hiến pháp pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 là bản 
Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội Việt Nam 
khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua vào ngày vào sáng ngày 28 tháng 11 năm 2013. 

 
Câu 2. 
Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày, 
tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 
2001) có bao nhiêu điều được giữ nguyên? Có bao nhiêu điều được sửa đổi, bổ 
sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao? 

 
Trả lời: 
- Bản Hiến pháp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 
năm 2014. 

- Hiến pháp năm 2013 gồm 11 chương, 120 điều. So với Hiến pháp năm 1992, 
Hiến pháp năm 2013 giảm 1 chương, 27 điều, trong đó có 12 điều mới (Điều 19, 34, 
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41, 42, 43, 55, 63, 78, 111, 112, 117 và 118); giữ nguyên 7 điều (Điều 1, 23, 49, 86, 
87, 91 và 97) và sửa đổi, bổ sung 101 điều còn lại 

 
* Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?  
Điều 63. 
1. Nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng hiệu quả, bền 

vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; chủ 
động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

2. Nhà nước khuyến khích mọi hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển, sử 
dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo.  

3. Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, làm suy kiệt tài nguyên thiên 
nhiên và suy giảm đa dạng sinh học phải bị xử lý nghiêm và có trách nhiệm khắc 
phục, bồi thường thiệt hại. 

Theo tôi Hiến pháp 2013 bổ sung điều 63 quy định quyền, nghĩa vụ và trách 
nhiệm của mọi người dân trong việc bảo vệ môi trường và các hình thức xử phạt 
đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường; thực tế hiện nay, ý thức của một số người 
dân còn quá kém, chính từ ý thức kém nên việc tùy tiện vứt rác thải ra đường, 
xuống lòng sông, hồ, kênh mương thủy lợi; lấn chiếm sông, rạch thu hẹp dòng chảy 
vẫn còn phổ biến. Nhiều công ty vẫn tùy tiện thải bỏ chất thải công nghiệp độc hại 
chưa được xử lý ra môi trường tự nhiên. Các loại khói bụi từ xe cộ, từ các cơ sở sản 
xuất vẫn từng ngày từng giờ thải vào môi trường. Hậu quả do môi trường ô nhiễm 
là hết sức lớn. 

 
Câu 3. 
Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định “Nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về 
Nhân dân…”. Bạn hãy nêu và phân tích ngắn gọn các quy định của Hiến pháp 
năm 2013 về những cách thức để Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước. 

 
Trả lời:  
Hiến pháp năm 2013 khẳng định “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân…” các quy 
định của Hiến pháp năm 2013 về những cách thức để nhân dân thực hiện quyền lực 
nhà nước như sau:  

- Khoản 2 Điều 4 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam 
gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, 
chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”, đây là điểm bổ 
sung mới quan trọng, vì vai trò làm chủ của Nhân dân đối với nước, Nhân dân giao 
phó trách nhiệm cho Đảng để lãnh đạo Nhà nước và xã hội, vì vậy, Đảng phải chịu 
sự giám sát và chịu trách nhiệm trước nhân dân trong việc lãnh đạo của mình. 
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- Tại Điều 6 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nhân dân thực hiện quyền lực 
nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước”, quy định đa dạng 
hơn về thực hiện quyền lực của Nhân dân so với Hiến pháp năm 1992, đặc biệt thể 
hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp đã làm rõ hơn, sâu sắc hơn vai trò 
làm chủ của Nhân dân. 

- Lần đầu tiên trong Hiến pháp năm 2013 ghi nhận quyền con người, quyền cơ 
bản của công dân tại chương II. Hiến pháp năm 2013 đã có những nhận thức mới 
về đề cao nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục 
tiêu của sự phát triển. Điều 14 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Ở nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân 
sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến 
pháp và pháp luật”.“Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo 
quy định của luật, trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, 
trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng”.  

- Điều 53 Hiến pháp năm 2013 thể hiện: "Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên 
khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các 
tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà 
nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý" đã khẳng định quyền sở hữu của 
Nhân dân và Nhân dân ủy quyền cho Nhà nước đại diện Nhân dân để sở hữu và 
thống nhất quản lý, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về việc quản lý tài sản do 
Nhân dân ủy quyền. 

- Điều 65 Hiến pháp năm 2013 quy định: "Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt 
đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ 
độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và 
trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ 
nghĩa; cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế" thể hiện 
trách nhiệm của lực lượng vũ trang là tuyệt đối trung thành với Nhân dân và trước 
hết là phải bảo vệ Nhân dân là một chủ thể làm chủ đất nước, sau đó là bảo vệ 
Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.  

- Điều 69 Hiến pháp năm 2013 quy định: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao 
nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề 
quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Đã 
nhấn mạnh vai trò của Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực Nhà nước, tất cả 
quyền lực Nhà nước đều thuộc về Nhân dân. Nhân dân ủy thác thực hiện quyền lực 
cao nhất cho Quốc hội để thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các 
vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà 
nước. 
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Câu 4. 
Những quy định nào của Hiến pháp năm 2013 thể hiện tư tưởng đại đoàn 

kết dân tộc? 
 
Trả lời:  
Những quy định nào của Hiến pháp năm 2013 thể hiện tư tưởng đại đoàn kết 

dân tộc đó là: 
 Tại Điều 5, Hiến pháp năm 2013 ghi rõ: 
1. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các 

dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. 
2. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; 

nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. 
3. Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ 

viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa 
tốt đẹp của mình. 

4. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các 
dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước. 

Tại Điều 42, Chương II Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công 
dân:  

Công dân có quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa 
chọn ngôn ngữ giao tiếp. 

Hay Điều 61, Chương III: Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công 
nghệ và môi trường:  

1. Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển 
nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. 

2. Nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục; 
chăm lo giáo dục mầm non; bảo đảm giáo dục tiểu học là bắt buộc, Nhà nước 
không thu học phí; từng bước phổ cập giáo dục trung học; phát triển giáo dục đại 
học, giáo dục nghề nghiệp; thực hiện chính sách học bổng, học phí hợp lý. 

3. Nhà nước ưu tiên phát triển giáo dục ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; ưu tiên sử 
dụng, phát triển nhân tài; tạo điều kiện để người khuyết tật và người nghèo được 
học văn hóa và học nghề. 

 
Câu 5. 
Những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992 

(sửa đổi, bổ sung năm 2001) về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản 
của công dân? Điểm mới nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao? 

 
Trả lời:  
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Những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2001) về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công 
dân: 

Điều 14. 
1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền 

công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, 
bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. 

2. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của 
luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an 
toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. 

Điều 16. 
1. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. 
2. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn 

hóa, xã hội. 
Điều 19. 
Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. 

Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật. 
Khoản 3 Điều 20.  
3. Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy 

định của luật. Việc thử nghiệm y học, dược học, khoa học hay bất kỳ hình thức thử 
nghiệm nào khác trên cơ thể người phải có sự đồng ý của người được thử nghiệm. 

Khoản 1 Điều 21.  
1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân 

và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. 
Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật 

bảo đảm an toàn. 
Điều 27. 
Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi 

trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các 
quyền này do luật định. 

Điều 33. 
Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật 

không cấm. 
Điều 34. 
Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội. 
Điều 36. 
1. Nam, nữ có quyền kết hôn, ly hôn. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, 

tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. 
2. Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình, bảo hộ quyền lợi của người mẹ và 

trẻ em. 
Điều 37. 
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1. Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; 
được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, 
bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ 
em. 

2. Thanh niên được Nhà nước, gia đình và xã hội tạo điều kiện học tập, lao 
động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý 
thức công dân; đi đầu trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc. 

3. Người cao tuổi được Nhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng, chăm sóc và 
phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Điều 41. 
Mọi người có quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, tham gia vào 

đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa. 
Điều 42. 
Công dân có quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa 

chọn ngôn ngữ giao tiếp. 
Điều 43.  
Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ 

bảo vệ môi trường. 
Khoản 6 Điều 96.  
6. Bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền 

công dân; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; 
Khoản 3 Điều 102.  
 3. Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, 

quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, 
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Khoản 3 Điều 107. 
3. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con 

người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà 
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật 
được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. 

 
* Điểm mới nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?  
Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội (khóa XIII) thông qua tại kỳ họp thứ 6, 

gồm 11 chương, 120 điều có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, giảm 01 chương và 27 
điều so với Hiến pháp năm 1992. Hiến pháp năm 2013 đã quy định bao quát hầu 
hết các quyền cơ bản về chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa của con người. 
Nếu như Hiến pháp năm 1992 quy định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 
được tại chương V thì ở Hiến pháp năm 2013 chương về quyền con người, quyền 
và nghĩa vụ cơ bản của công dân là chương II, chỉ xếp sau chương về chế độ chính 
trị. Đây không phải là sự ngẫu nhiên hoặc cơ học mà đây là một điểm mới, thể hiện 
tầm quan trọng của quyền con người trong Hiến pháp. Hiến pháp đã làm rõ hơn các 
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quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân và trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo 
đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân; thể hiện rõ bản chất dân chủ của 
Nhà nước ta. 

Về tên chương cũng có sự thay đổi, nếu như ở Hiến pháp năm 1992 là "Quyền 
và nghĩa vụ cơ bản công dân", đến Hiến pháp năm 2013 chương này có tên 
là "Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân". Qua đó để khẳng định 
quyền con người được Nhà nước thừa nhận, tôn trọng và cam kết bảo vệ theo Công 
ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia. 

Tại Điều 14 quy định: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội 
được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật; Quyền 
con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong 
trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, 
đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”. So với Hiến pháp năm 1992 thì Hiến 
pháp năm 2013 quy định rõ quyền con người, quyền công dân chỉ sẽ hạn chế trong 
một số trường hợp nhất định, tránh tình trạng xâm phạm quyền con người, quyền 
công dân. 

So với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 thay cụm từ "mọi công 
dân" thành "mọi người", cụ thể tại Điều 16 quy định “Mọi người đều bình đẳng 
trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh 
tế, văn hóa, xã hội”. Bổ sung thêm quy định: “Mọi người có quyền sống. Tính 
mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái pháp 
luật” tại Điều 19 Hiến pháp sửa đổi năm 2013. 

Tại khoản 3 Điều 20 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền 
hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định của luật. Việc thử nghiệm 
y học, dược học, khoa học hay bất kỳ hình thức thử nghiệm nào khác trên cơ thể 
người phải có sự đồng ý của người được thử nghiệm”, đây là điểm mới so với Hiến 
pháp năm 1992, thể hiện được quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác 
của mọi người để chữa bệnh cho người thân, cũng như đề cao vai trò của bộ phận 
cơ thể người phục vụ cho việc nghiên cứu, chữa bệnh trong y học hiện nay. 

Về quyền tự do kinh doanh: Tại Điều 57 Hiến pháp 1992 quy định: “Công dân 
có quyền tự do kinh doanh” thì tại Điều 33 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi 
người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không 
cấm” đã mở rộng hơn về đối tượng được kinh doanh và ngành nghề được kinh 
doanh tạo điều kiện mọi người tự do kinh doanh làm giàu chính đáng, tạo động lực 
phát triển kinh tế - xã hội. 

Ngoài một số nội dung cơ bản trên, Hiến pháp năm 2013 quy định về quyền 
con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân đã quy định rõ ràng, cụ thể và bổ 
sung đầy đủ hơn so với Hiến pháp năm 1992 như gộp các điều 65, 66, 67 và bổ 
sung thêm một số nội dung thành Điều 37 Hiến pháp năm 2013; tách Điều 53 Hiến 
pháp năm 1992 quy định về công dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu 
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ý dân thành Điều 29 Hiến pháp năm 2013: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có 
quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân”… 

Về cách thức thể hiện, Hiến pháp năm 2013 có sự đổi mới quan trọng theo 
hướng ghi nhận mọi người có quyền, công dân có quyền và quyền con người là 
quyền tự nhiên, bất cứ ai cũng cũng có quyền đó; quyền công dân là quyền của 
người có quốc tịch Việt Nam… Để mọi người, công dân thực hiện quyền của mình 
thì Hiến pháp năm 2013 quy định trách nhiệm của Nhà nước là phải ban hành văn 
bản pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người và công dân thực hiện đầy 
đủ các quyền của mình. 

Hiến pháp năm 2013 quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản 
của công dân là sự kế thừa tinh hoa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Hiến 
pháp năm 1946, đồng thời, đã thể chế hóa chủ trương, đường lối, quan điểm của 
Đảng và nhà nước ta về quyền con người, coi con người là chủ thể, là động lực 
quan trọng của sự phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
nhằm hướng đến mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

 
Câu 6. 
Những điểm mới, quan trọng về vị trí, chức năng của Quốc hội, Chính 

phủ, Tòa án nhân dân trong Hiến pháp năm 2013. Phân tích điểm mới về mối 
quan hệ giữa các cơ quan đó trong thực hiện quyền lực Nhà nước? 

 
Trả lời: 
- Quốc hội (Chương V) 
Hiến pháp mới kế thừa Hiến pháp 1992 và thể chế hóa quan điểm của Đảng về 

xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa. Về tổ chức bộ máy Nhà nước, 
Hiến pháp tiếp tục khẳng định Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, 
cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam nhưng đã 
không xác định Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Đồng 
thời, trong việc quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và 
chính sách quốc gia, Quốc hội chỉ quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm 
vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội; quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền 
tệ. 

Điều 69 Hiến pháp 2013 khẳng định: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất 
của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định 
các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà 
nước”. Hiến pháp 2013 điều chỉnh 1 số nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, cụ 
thể: “Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:  

1. Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật  
2. Thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị 

quyết của Quốc hội; xét báo cáo công tác của Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ 
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Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội 
đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán Nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội thành lập  

3. Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế 
- xã hội của đất nước  

4. Quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia; quy định, sửa 
đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế; quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi 
giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; quyết định mức giới hạn an 
toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và 
phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước  

5. Quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước 
6. Quy định tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, 

Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán 
Nhà nước, chính quyền địa phương và cơ quan khác do Quốc hội thành lập 

7. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch 
Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch 
Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh 
án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch 
Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán Nhà nước, người đứng đầu cơ quan 
khác do Quốc hội thành lập; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức 
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, Thẩm 
phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng quốc 
phòng và an ninh, Hội đồng bầu cử quốc gia.  

Sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân 
dân và Hiến pháp 

8. Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê 
chuẩn 

9. Quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ; thành 
lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; thành lập, bãi bỏ cơ quan khác 
theo quy định của Hiến pháp và luật  

10. Bãi bỏ văn bản của Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội  

11. Quyết định đại xá  
12. Quy định hàm, cấp trong lực lượng vũ trang nhân dân, hàm, cấp ngoại giao 

và những hàm, cấp nhà nước khác; quy định huân chương, huy chương và danh 
hiệu vinh dự nhà nước  

13. Quyết định vấn đề chiến tranh và hoà bình; quy định về tình trạng khẩn 
cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia 



Trường em  http://truongem.com 

 

 10

14. Quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại; phê chuẩn, quyết định gia nhập 
hoặc chấm dứt hiệu lực của điều ước quốc tế liên quan đến chiến tranh, hòa bình, 
chủ quyền quốc gia, tư cách thành viên của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
tại các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng, các điều ước quốc tế về quyền con 
người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và các điều ước quốc tế khác trái 
với luật, nghị quyết của Quốc hội  

15. Quyết định trưng cầu ý dân” (Điều 70). 
  
- Chính phủ (Chương VII) 
Lần đầu tiên Hiến pháp chính thức khẳng định tính chất, vị trí của Chính phủ 

là cơ quan thực hiện quyền hành pháp; nhấn mạnh và đề cao hơn tính chất, vị trí 
Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. Điều 94: “Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan 
chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo 
công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước”. Điều 96 
Hiến pháp quy định Chính phủ có 08 nhiệm vụ và quyền hạn. Trong đó, khẳng định 
vai trò hoạch định chính sách của Chính phủ, “đề xuất, xây dựng chính sách trình 
Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền 
để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn…” (khoản 2 Điều 96). 

Quy định rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong việc tổ chức thi 
hành Hiến pháp và pháp luật (khoản 1 Điều 96); thi hành các biện pháp cần thiết 
khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản của Nhân dân (khoản 3 Điều 
96)… 

Bên cạnh quyền trình dự án luật, Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung quyền ban 
hành văn bản pháp quy của Chính phủ như một nhiệm vụ, quyền hạn độc lập để 
thực hiện chức năng hành pháp: “Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ ban hành văn bản pháp luật để thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó và xử lý các văn bản trái pháp 
luật theo quy định của luật” (Điều 100). 

Với những sửa đổi, bổ sung trên đây, quyền hành pháp của Chính phủ đã 
có bước đổi mới, hoàn thiện, phù hợp với bản chất, chức năng của quyền hành pháp 
hiện đại. 

 
* Về mối quan hệ giữa Chính phủ với Quốc hội: Hiến pháp mới đã bỏ quy 

định về thẩm quyền của Quốc hội quyết định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 
nhằm tạo điều kiện cho Chính phủ chủ động, linh hoạt trong việc đề xuất xây dựng 
luật, pháp lệnh. Đồng thời, Hiến pháp cũng phân định rõ hơn phạm vi chính sách và 
các vấn đề quan trọng do Quốc hội và Chính phủ quyết định trong một số lĩnh vực 
(như Quốc hội quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển 
KTXH của đất nước, quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia…, 
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còn Chính phủ có thẩm quyền ban hành các chính sách cụ thể, biện pháp để quản 
lý, điều hành các lĩnh vực); phân định rõ và phù hợp hơn nhiệm vụ, quyền hạn của 
Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc đàm phán, 
ký kết, gia nhập điều ước quốc tế… 

 
- Tòa án nhân dân (Chương VIII) 
Trên cơ sở kế thừa quy định của Hiến pháp năm 1992 và chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và các nguyên tắc hoạt động của Toà án nhân dân, Hiến pháp bổ sung 
quy định Toà án nhân dân thực hiện quyền tư pháp (Điều 102). Toà án có nhiệm vụ 
bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ 
nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân 
(khoản 3 Điều 102); sửa đổi quy định về hệ thống tổ chức Toà án (khoản 2 Điều 
102) cho phù hợp với chủ trương cải cách tư pháp theo hướng không xác định cấp 
Toà án cụ thể trong Hiến pháp mà để luật định, làm cơ sở hiến định cho việc tiếp 
tục đổi mới hoạt động tư pháp, phù hợp với yêu cầu của Nhà nước pháp quyền. 

Điều 102. 
1. Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, thực hiện quyền tư pháp. 
2. Tòa án nhân dân gồm Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án khác do luật 

định. 
3. Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, 

quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, 
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Đối với Tòa án nhân dân, Hiến pháp quy định một số nguyên tắc mới trong tổ 
chức và hoạt động thực hiện quyền tư pháp của Tòa án như nguyên tắc đảm bảo 
tranh tụng trong xét xử (khoản 5 Điều 103); chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm... 

Điều 103. 
1. Việc xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân có Hội thẩm tham gia, trừ trường 

hợp xét xử theo thủ tục rút gọn. 
2. Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; nghiêm 

cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm. 
3. Tòa án nhân dân xét xử công khai. Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật 

nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ 
bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự, Tòa án nhân dân có thể xét xử 
kín. 

4. Tòa án nhân dân xét xử tập thể và quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét 
xử theo thủ tục rút gọn. 

5. Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm. 
6. Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm. 
7. Quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của 

đương sự được bảo đảm. 
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Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hiến định Quốc hội 
là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất 
của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, 
quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao 
đối với hoạt động của Nhà nước. Còn Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. Tòa án nhân dân có 
nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ 
xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 
chức, cá nhân. 

Có thể nói, so với Hiến pháp năm 1992 thì ngoài chức năng xét xử thì Tòa án 
nhân dân còn thực hiện quyền tư pháp. Việc hiến định Tòa án nhân dân thực hiện 
quyền tư pháp tại Hiến pháp năm 2013 đã phân định quyền lực nhà nước theo 
hướng Tòa án nhân dân là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, Chính phủ là cơ quan 
thực hiện quyền hành pháp, Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền lập hiến, lập 
pháp. Qua đó, làm rõ hơn mối quan hệ giữa Quốc hội, Chính phủ và Tòa án nhân 
dân. Bên cạnh đó, còn là cơ sở pháp lý quan trọng để giao cho Tòa án nhân dân có 
thẩm quyền giải quyết những loại vụ việc liên quyền con người, quyền của công 
dân những loại việc hiện nay các cơ quan hành chính đang thực hiện. 

* Mối quan hệ giữa Quốc hội và Tòa án nhân dân: Hiến pháp năm 2013 đã 
có sự kế thừa các hiến định trong mối quan hệ giữa hai cơ quan này tại Hiến pháp 
năm 1992 như các hiến định về nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội trong việc: 

- Xét báo cáo công tác của Tòa án nhân dân tối cao (Khoản 2 Điều 70); 
- Quy định tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân (Khoản 6 Điều 70); 
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (Khoản 7 

Điều 70); 
- Bãi bỏ văn bản của Tòa án nhân dân tối cao (Khoản 10 Điều 70). 
Bên cạnh việc kế thừa các hiến định trong Hiến pháp năm 1992 thì Hiến pháp 

năm 2013 đã bổ sung thêm thẩm quyền cho Quốc hội trong việc:   
“Phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao (khoản 7 Điều 70).” 
Việc bổ sung thẩm quyền này đã đáp ứng được những yêu cầu trong việc đổi 

mới mô hình Tòa án nhân dân, làm rõ hơn vai trò của Quốc hội trong mối quan hệ 
với cơ quan thực hiện quyền tư pháp, đồng thời nâng cao vị thế của Thẩm phán 
theo tinh thần cải cách tư pháp. 

 
Câu 7. 
Cấp chính quyền địa phương quy định trong Hiến pháp năm 2013 gồm 

những cơ quan nào? Bạn hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của 
chính quyền địa phương đối với Nhân dân. 

 
Trả lời: 
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- Cấp chính quyền địa phương:   
Điều 111 Hiến pháp 2013 nêu rõ 
1. Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  
2. Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành 
chính - kinh tế đặc biệt do luật định”.  

- Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương 
Điều 112 Hiến pháp 2013 quy định  
1. Chính quyền địa phương tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp 

luật tại địa phương; quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; chịu sự 
kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước cấp trên. 

 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương được xác định trên cơ sở 
phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và 
của mỗi cấp chính quyền địa phương.   

3. Trong trường hợp cần thiết, chính quyền địa phương được giao thực hiện 
một số nhiệm vụ của cơ quan nhà nước cấp trên với các điều kiện bảo đảm thực 
hiện nhiệm vụ đó”.  

- Hội đồng nhân dân  
Điều 113 Hiến pháp 2013 quy định  
1. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện 

cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân địa phương, do Nhân dân 
địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà 
nước cấp trên.  

2. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám 
sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị 
quyết của HĐND”. 

- Uỷ ban nhân dân  
Điều 114 Hiến pháp mới quy định 
1. Uỷ ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân dân cùng 

cấp bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà 
nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và cơ quan hành 
chính nhà nước cấp trên.  

2. Uỷ ban nhân dân tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa 
phương; tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân và thực hiện các 
nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao”. 
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Câu 8. 
Hiến pháp năm 2013 quy định như thế nào về trách nhiệm của đại biểu 

Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đối với cử tri và Nhân dân? 
 
Trả lời: Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân 
- Kế thừa Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 tiếp tục quy định vị trí, 

vai trò của đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân 
dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước; đồng thời, khẳng định đại 
biểu Quốc hội có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đại biểu và bổ sung quy 
định đại biểu Quốc hội có quyền tham gia làm thành viên của Hội đồng dân tộc 
hoặc Ủy ban của Quốc hội. 

Khoản 2, Điều 79 của Hiến pháp năm 2013 quy định: “Đại biểu Quốc hội liên 
hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý 
kiến, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; thực 
hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và của Quốc 
hội; trả lời yêu cầu và kiến nghị của cử tri; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu 
nại, tố cáo và hướng dẫn, giúp đỡ việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo”. 

Theo quy định tại Điều 80 của Hiến pháp năm 2013, đại biểu Quốc hội có 
quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Người bị 
chất vấn phải trả lời trước Quốc hội tại kỳ họp hoặc tại phiên họp Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội; trong trường hợp cần thiết, 
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho trả lời bằng văn bản. Đại biểu Quốc hội 
có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan 
đến nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức 
hoặc cá nhân có trách nhiệm trả lời những vấn đề mà đại biểu Quốc hội yêu cầu 
trong thời hạn luật định. 

- Theo Hiến pháp năm 2013, Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà 
nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân 
dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương 
và cơ quan Nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa 
phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và 
việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Điều 115 của Hiến pháp năm 
2013 quy định: Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện 
vọng của Nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử 
tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội 
đồng nhân dân, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc 
giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ vận động 
Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân, động viên Nhân dân tham gia quản lý Nhà nước. Đại biểu 
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Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các thành viên 
khác của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân và Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân. Người bị chất vấn phải trả 
lời trước Hội đồng nhân dân. Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền kiến nghị với 
các cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị ở địa phương. Người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức, đơn vị này có trách nhiệm tiếp đại biểu, xem xét, giải quyết kiến nghị của đại 
biểu. 

 
Câu 9. 
“…Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì 

mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” (trích Lời nói 
đầu Hiến pháp năm 2013). 

Theo bạn, Nhà nước và mỗi người dân có trách nhiệm làm gì và làm như 
thế nào để thi hành và bảo vệ Hiến pháp?  

 
Trả lời: 
Nhà nước quán triệt trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về 

nội dung, tinh thần của Hiến pháp, để mỗi người hiểu được tinh thần và những quy 
định của Hiến pháp, trên cơ sở đó nâng cao nhận thức, niềm tin của người dân đối 
với Hiến pháp, để người dân biết cách sử dụng Hiến pháp, bảo vệ lợi ích của mình; 
đồng thời nâng cao đồng thuận xã hội trong thực thi Hiến pháp, làm cho Hiến pháp 
không chỉ là những quy phạm pháp luật mà còn biến thành những hành động thực 
tiễn.  

Tiếp tục triển khai các hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu về nội dung Hiến pháp 
để thấy rõ hơn vai trò, ý nghĩa to lớn của Hiến pháp trong đời sống xã hội và những 
căn cứ lý luận, thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp lần này; thấy rõ hơn 
nội dung thực tế của những điểm mới mà Hiến pháp 2013 thể hiện, thể chế hóa 
đường lối phát triển của đất nước thời kỳ mới, thể hiện mong muốn, nguyện vọng 
của các tầng lớp nhân dân trong việc tạo lập một bản Hiến pháp đủ tầm, phù hợp 
với tầm vóc của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới.  

Tổ chức, triển khai thi hành các quy định cụ thể của Hiến pháp thông qua các 
hoạt động xem xét, chỉnh lý, điều chỉnh lại bộ máy nhà nước từ thẩm quyền, chức 
năng, cơ cấu tổ chức đến phương thức hoạt động, phù hợp với tinh thần, nội dung 
Hiến pháp 2013; phải tiến hành rà soát lại hệ thống pháp luật phù hợp với những 
quy định mới của Hiến pháp, kịp thời loại bỏ những quy định, văn bản pháp luật 
không còn phù hợp hoặc trái với Hiến pháp; xây dựng, bổ sung mới những văn bản 
pháp luật để cụ thể hóa những điểm mới của bản Hiến pháp, phù hợp với từng lĩnh 
vực của đời sống.  

Các cơ quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải đi đầu, thường xuyên trong 
việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục nội dung Hiến pháp làm cho các tầng lớp 
nhân dân hiểu một cách đầy đủ, đúng đắn và dễ dàng nhất nội dung của Hiến pháp; 
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thấy rõ tính liên tục, tính kế thừa của bản Hiến pháp hiện nay và sự nhất quán con 
đường phát triển của dân tộc được thể hiện rõ từ Hiến pháp năm 1946, làm rõ 
những nội dung kế thừa để thấy rằng, lịch sử lập hiến của chúng ta là một quá trình 
liên tục có kế thừa, có phát triển, để người dân hiểu Hiến pháp, tin Hiến pháp, biết 
cách sử dụng Hiến pháp, tuân thủ Hiến pháp... kịp thời uốn nắn những quan điểm 
lệch lạc, phản ánh kịp thời những biểu hiện không đúng trong quá trình hiểu và làm 
theo Hiến pháp, góp phần bảo vệ sự trong sáng và đúng đắn của bản Hiến pháp, 
đấu tranh với những quan điểm không đúng hoặc không thiện chí đối với Hiến 
pháp 2013. 

Mỗi người dân cần phải tích cực tìm hiểu Hiến pháp, hiểu rõ và không vi 
phạm các điều trong Hiến pháp nêu, bảo vệ Hiến pháp, bảo vệ tổ quốc, tham gia 
các cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp do Nhà nước phát động, chấp hành tốt pháp luật, 
đoàn kết, nêu cao tinh thần yêu nước, giữ gìn truyền thống bản sắc dân tộc Việt 
Nam. 

 
 


